
 

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU 

 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 

CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  
 

Ngày 16/11/2013, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13. 

Chủ tịch nước ký Lệnh số 13/2013/L-CTN ngày 29/11/2013 công bố Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Luật có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/6/2014 . 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ 

ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

Luật Thi đua, khen thưởng đã được kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XI, thông 

qua ngày 26/11/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004; sau đó, ngày 

14/6/2005 tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ 27/6/2005, trong đó, bổ 

sung Điều 58a danh hiệu vinh dự Nhà nước “Tỉnh anh hùng”, “Thành phố anh hùng”. 

Luật Thi đua, khen thưởng là văn bản có giá trị pháp lý quan trọng để triển 

khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Sau 08 năm thực hiện Luật Thi đua, 

khen thưởng và qua tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 

của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát 

hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến cho thấy: công tác thi 

đua và khen thưởng ngày càng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo 

vệ Tổ quốc và trong đời sống xã hội. Qua thực tiễn từ khi Nhà nước ban hành Luật 

Thi đua, khen thưởng, công tác thi đua, khen thưởng đã có bước chuyển biến tích 

cực; nhiều phong trào thi đua đã được các bộ ngành, địa phương, các đơn vị cơ sở 

phát động và triển khai sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị; công tác thi đua khen 

thưởng ngày càng đi vào nề nếp, chặt chẽ và đạt được những kết quả cơ bản trên 

các mặt như: khen thưởng thành tích trong 02 cuộc kháng chiến, khen thưởng niên 

hạn, khen thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng thành tích đột xuất, khen 

thưởng theo chuyên đề, khen thưởng thường xuyên và khen thưởng đối ngoại. 

Công tác khen thưởng đã kịp thời động viên, cỗ vũ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả 

nước góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, cũng 

cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại. 
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Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, công tác thi đua, khen thưởng và 

một số nội dung của Luật Thi đua, khen thưởng chưa đáp ứng và chưa phù hợp với 

tình hình thực tiễn đặt ra: 

 - Việc tổ chức chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua chưa đồng đều ở các 

vùng miền và các thành phần kinh tế, trong đó, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 

địa bàn dân cư, khu vực kinh tế ngoài  nhà nước chưa được quan tâm chỉ đạo tổ 

chức thường xuyên. Nhiều nơi, phong trào thi đua còn hình thức, chưa tạo được 

động lực thi đua từ cơ sở, từ quần chúng nhân dân; hiệu quả, tác dụng của các 

phong trào thi đua còn chưa cao. 

 - Quá trình thực hiện, công tác khen thưởng còn nhiều biểu hiện tràn lan; ý 

nghĩa tôn vinh, giáo dục trong khen thưởng còn hạn chế, có trường hợp được khen 

thưởng nhưng tính tiêu biểu, nêu gương chưa cao; quy trình, hồ sơ, thủ tục khen 

thưởng còn phức tạp, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. 

 - Một số quy định của Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành có đối tượng 

điều chỉnh khá rộng, nhưng khi thực hiện mới chỉ tập trung khen thưởng vào cán 

bộ, công chức, viên chức nhà nước, tiêu chuẩn khen thưởng cho từng đối tượng còn 

mang tính khái quát, chưa cụ thể hóa. Vì vậy, trong tổ chức thực hiện còn lúng 

túng, vướng mắc, đặc biệt chưa quy định rõ tiêu chuẩn khen thưởng đối với người 

lao động, công nhân, nông dân; khen thưởng chủ yếu tập trung trong khu vực nhà 

nước và cấp lãnh đạo, quản lý. 

 - Về điều kiện, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng 

trong quy định của Luật Thi đua, khen thưởng còn mang tính chất định tính, chưa 

rõ ràng. Vì vậy, khi triển khai, thực hiện đã gây ra tình trạng khen thưởng trùng lắp, 

khen thưởng theo tích lũy thành tích, chưa khuyến khích được những tập thể, cá 

nhân có thành tích đột xuất hoặc sáng tạo trong thi đua lao động, sản xuất và công 

tác, nhất là người lao động trực tiếp. 

 Mối quan hệ về thẩm quyền khen thưởng giữa quản lý theo ngành và lĩnh 

vực với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ còn chồng chéo, trùng lắp. 

 - Một số quy định của Luật Thi đua, khen thưởng chưa thống nhất với các 

Luật khác như: Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Di sản văn hóa, Luật Bình đẳng 

giới, Luật Lao động... 

- Một số nội dung khác phát sinh từ thực tiễn đòi hỏi cần phải sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp. 

Những hạn chế trên đây qua 08 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng 

và từ tình hình thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp các ngành cần 

được khắc phục kịp thời. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng 

là rất cần thiết. 

II. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THI 

ĐUA, KHEN THƯỞNG 



3 

 

1. Về quan điểm sửa đổi, bổ sung Luật: 

- Quán triệt chủ trương của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng, kế thừa 

các quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng đã được báo cáo 

tại các kỳ họp của Quốc hội (khóa XI). Việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen 

thưởng lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng. Mọi 

cá nhân, tổ chức tham gia thi đua đều được xem xét, tặng thưởng các danh hiệu thi 

đua nếu đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định; cá nhân, tập thể lập được thành tích 

xuất sắc, có công trạng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc sẽ được ghi nhận biểu 

dương, khen thưởng. 

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống 

pháp luật như: nâng cao tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng 

để tránh khen thưởng theo tích lũy thành tích, trùng lắp, tràn lan, dồn khen thưởng 

lên cấp trên và để nâng cao giá trị tôn vinh của các hình thức khen thưởng. Quy định 

thống nhất các hình thức khen thưởng cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; làm 

rõ về thẩm quyền khen thưởng và đề nghị khen thưởng của cơ quan Văn phòng 

Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban của 

Đảng ở Trung ương, Kiểm toán Nhà nước. 

- Bảo đảm tính kịp thời, chính xác trong thi đua, khen thưởng nhằm huy 

động được sức mạnh và sức sáng tạo từ cơ sở và từ quần chúng nhân dân. Luật hoá 

một số quy định phù hợp với thực tiễn trong các văn bản quy định chi tiết thi hành 

Luật hiện hành vào Luật sửa đổi, bổ sung nhằm cụ thể hóa và nâng cao giá trị pháp 

lý, những quy định về thi đua, khen thưởng. 

- Nội dung Luật sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với yêu cầu của tiến 

trình cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai minh bạch trong khen 

thưởng. 

2. Về mục tiêu sửa đổi, bổ sung Luật  

- Về các loại hình khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung đã thay cụm từ 

“khen thưởng thường xuyên” bằng cụm từ “khen thưởng theo công trạng và  

thành tích đạt được trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” để làm rõ hơn bản 

chất, nội dung của loại hình khen thưởng này và nhằm khắc phục tình trạng 

khen thưởng theo định kỳ, thực hiện việc khen thưởng thông qua việc phát 

hiện các tập thể, cá nhân có công trạng, thành tích, sáng tạo trong các phong 

trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ, trong lao động, sản xuất sẽ được khen 

thưởng, tôn vinh. 

- Về hệ thống tiêu chuẩn của các hình thức khen thưởng, Luật sửa 

đổi, bổ sung theo hướng không lấy danh hiệu thi đua làm điều kiện, tiêu 

chuẩn để xét tặng các hình thức khen thưởng, nhằm khắc phục tình trạng 

tích lũy, cộng dồn thành tích, trùng lắp trong khen thưởng, nhưng vẫn đảm 

bảo mối quan hệ chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng, thông qua các phong 

trào thi đua để suy tôn các danh hiệu thi đua đồng thời phát hiện những tập 
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thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, lập được công trạng để khen 

thưởng động viên kịp thời. 

Dự án Luật quy định thống nhất các hình thức khen thưởng cho cả hệ 

thống chính trị và toàn xã hội, bao gồm tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần. Tuy 

nhiên, Luật sửa đổi, bổ sung chỉ quy định những nguyên tắc chung, những 

nội dung cụ thể sẽ được giao cho Chính phủ quy định. 

- Về việc khen thưởng đối với tổ chức chính trị, cơ quan tư pháp, đại biểu 

dân cử, Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm làm rõ thẩm quyền khen 

thưởng, tuyến trình khen thưởng đối với tổ chức chính trị, cơ quan tư pháp, đại 

biểu dân cử. Với nội dung này, Luật sửa đổi, bổ sung chỉ quy định những nguyên 

tắc chung, cụ thể sẽ được quy định trong nghị định quy định chi tiết thi hành Luật. 

  - Phân cấp công nhận một số danh hiệu thi đua cấp cơ sở; quán triệt nguyên 

tắc bình đẳng giới trong công tác thi đua, khen thưởng. Quy định về hồ sơ, thủ tục 

để thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong khen thưởng; sửa đổi 

hoặc bổ sung các quy định để đảm bảo tính thống nhất giữa Luật Thi đua, khen 

thưởng; Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Di sản văn hóa, Luật Công an nhân 

dân. 

III. NHỮNG NỘI DUNG CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT 

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đã quy 

định cụ thể hơn về tiêu chuẩn khen thưởng để phù hợp với yêu cầu đổi mới công 

tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Theo tinh thần Thông báo Kết 

luận số 120-TB/TW ngày 18/01/2013 của Bộ Chính trị.  

Trong tổng số 103 điều của Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành, Luật sửa 

đổi, bổ sung từ Chương I đến Chương VI, gồm 47 điều và bổ sung Điều 91a, sửa 

đổi tên Chương IV, Chương V để bao hàm đầy đủ các nội dung đã được điều chỉnh 

trong các chương này; trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung về hệ thống tiêu chuẩn 

của danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng, theo hướng nâng cao tiêu 

chuẩn, đảm bảo chặt chẽ hơn, không lấy danh hiệu thi đua để làm căn cứ xét khen 

thưởng nhằm tránh việc tích lũy thành tích trong khen thưởng, đặc biệt xây dựng 

các tiêu chuẩn cụ thể đối với các hình thức khen thưởng huân chương, bằng khen, 

giấy khen cho nông dân, công nhân, người lao động trực tiếp; bổ sung thêm Điều 

91a về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trung ương và Hội đồng thi đua, khen 

thưởng các cấp. Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến quy định 

chung, nguyên tắc khen thưởng, thẩm quyền ban hành danh hiệu thi đua, khen 

thưởng và thủ tục hồ sơ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. 

Sau đây là những nội dung cụ thể của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng (gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung): 

1. Sửa đổi Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Chương I: Những quy định chung 
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 Các khoản 1, 2 và khoản 3 của Luật đã sửa đổi, bổ sung Điều 4, 5 và Điều 

6 của Luật hiện hành, quy định cụ thể 4 loại hình khen thưởng, gồm: khen thưởng 

qua tổng kết thành tích các giai đoạn cách mạng, khen thưởng theo công trạng và 

thành tích đạt được, khen thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng đối ngoại; quy 

định việc bình đẳng giới trong khen thưởng. 

 - Sửa đổi, bổ sung Điều 4 “khen thưởng thường xuyên” bằng “khen 

thưởng theo công trạng và thành tích đạt được trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

khen thưởng quá trình cống hiến. 

- Khoản 2 của Luật sửa đổi Điều 5, thay cụm từ “dân chủ” lên trước cụm từ 

“công bằng” để phù hợp với các văn bản quy phạm hiện hành. 

- Bổ sung nguyên tắc bình đẳng giới vào Điều 6 của Luật Thi đua, khen 

thưởng hiện hành. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 21,23,24,25 và Điều 31 Chương II: Tổ chức thi 

đua, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua 

Các khoản 4, 5, 6, 7 và khoản 8 của Luật sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung 

05 điều gồm Điều 21, 23, 24,25 và Điều 31 của Luật Thi đua, khen thưởng hiện 

hành: 

- Để đảm bảo giá trị của danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” đã bổ sung 

tiêu chuẩn lựa chọn những cá nhân xuất sắc nhất trong số những cá nhân có hai 

lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung 

ương. 

- Để bảo đảm việc công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở” được chính xác, tiêu 

biểu, đã bổ sung Điều 23 quy định về sáng kiến giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản 

lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xét danh hiệu 

“Chiến sỹ thi đua cơ sở”. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 25 quy định về “Cờ thi đua của Chính phủ” được 

xét tặng cho tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua của cấp bộ, 

ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 31 quy định các hình thức khen thưởng Cờ thi đua 

cấp tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và tương đương 

thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, để phân cấp thẩm quyền tặng Cờ thi đua cấp 

tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và tương đương thuộc 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; để khen thưởng động viên trực tiếp, kịp thời tập 

thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua. 

 3. Sửa đổi, bổ sung 35 điều (từ Điều 32 đến Điều 76) Chương III: Hình 

thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng 

 Từ khoản 9 đến khoản 43 của Luật sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung 35 

điều, từ Điều 32 đến Điều 76 của Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành. 
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Luật sửa đổi, bổ sung đã nâng cao tiêu chuẩn Huân chương, Huy chương, 

“Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”...; bổ sung tiêu chuẩn được khen thưởng 

“Huân chương Độc lập”, “Huân chương Quân công”, “Huân chương Lao động”, 

“Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” các hạng và Bằng khen; quy định rõ hơn, chặt chẽ 

hơn các tiêu chí đối với khen thưởng theo công trạng, thành tích và rà soát, sửa đổi 

các quy định để hạn chế những trùng lặp về tiêu chuẩn giữa các danh hiệu thi đua 

và hình thức khen thưởng...; quy định tiêu chuẩn cụ thể hơn các hình thức khen 

thưởng đối với công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp; luật hóa một số 

quy định của Nghị định. Tuy nhiên, do đối tượng áp dụng của Luật là cá nhân, tập 

thể, các nhóm đối tượng có tính chất, vị trí pháp lý, chức năng nhiệm vụ, đặc điểm 

hoạt động với tiêu chuẩn, điều kiện khác nhau nên không thể quy định đầy đủ tiêu 

chuẩn cho từng nhóm đối tượng cụ thể trong Luật. Vì vậy, trên cơ sở quy định của 

Luật, các văn bản hướng dẫn sẽ quy định cụ thể hơn điều kiện, tiêu chuẩn của các 

nhóm đối tượng, lĩnh vực để đảm bảo tính khả thi và bao quát được thực tiễn đời 

sống xã hội. 

3.1. Huân chương 

 - Bổ sung vào Điều 34 quy định Huân chương Sao vàng là Huân chương 

cao quý nhất tặng cho nguyên thủ quốc gia nước ngoài để phù hợp với xu thế hội 

nhập quốc tế hiện nay và phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước 

trên thế giới. 

- Bổ sung quy định xét tặng “Huân chương Hồ Chí Minh” lần 2 cho tập thể 

có quá trình phấn đấu lâu dài, liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 15 năm 

tiếp theo sau khi được tặng thưởng lần thứ nhất. Với tiêu chuẩn chặt chẽ như vậy 

thì việc xét tặng lần 2 “Huân chương Hồ Chí Minh” vẫn bảo đảm tính tôn vinh của 

danh hiệu cao quý này. 

- Sửa đổi, bổ sung nâng cao tiêu chuẩn của các hình thức khen thưởng 

Huân chương (từ Điều 34 đến Điều 48) theo hướng, nâng cao tiêu chuẩn, không 

lấy danh hiệu thi đua làm điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể để xét các hình thức khen 

thưởng, mà căn cứ vào thành tích đạt được và phạm vi ảnh hưởng để xét các hình 

thức khen thưởng cao hơn, khen thưởng tương xứng với thành tích đạt được, 

đồng thời quy định tiêu chuẩn để những người trực tiếp là công nhân, nông dân, 

người lao động, nếu có thành tích sẽ được khen thưởng. 

- Quy định thời gian xét khen thưởng từ Huân chương Lao động lên Huân 

chương Độc lập là 10 năm thay cho 5 năm như hiện nay nhằm thể hiện tính tôn 

vinh của các hình thức khen thưởng này. Quy định thời gian xét khen thưởng từ 

Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Sao Vàng là 25 năm thay cho 10 

năm như hiện nay nhằm thể hiện tính tôn vinh, cao quý của các hình thức khen 

thưởng này. 

3.2. Huy chương: 

- Sửa đổi, bổ sung các điều 52, 54, 55 và Điều 56 quy định các cá nhân 

trong lực lượng vũ trang được truy tặng các hình thức huy chương và bổ sung đối 
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tượng là công chức, viên chức, công nhân làm việc trong lực lượng vũ trang và 

các đối tượng có thời gian làm nhiệm vụ ở vùng biển, đảo, vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

   - Về “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” Luật đã sửa đổi quy định chung đối 

với “chiến sĩ có thời gian làm nhiệm vụ ở vùng biển, đảo, vùng có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn” để bao quát được hết các đối tượng và giao Chính phủ 

quy định cụ thể địa bàn được ưu tiên; đây là quy định đối với chiến sĩ làm nghĩa vụ, 

có thời gian công tác không dài và chỉ áp dụng đối với Huy chương Chiến sĩ vẻ 

vang hạng Ba. Bên cạnh đó, việc nâng thời gian xét tặng “Huy chương chiến sĩ vẻ 

vang” các hạng là để đảm bảo phù hợp thực tiễn quá trình cống hiến của cán bộ, 

chiến sĩ trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, góp phần nâng cao chất 

lượng, giá trị khen thưởng, khắc phục tình trạng khen thưởng tràn lan. 

- Mở rộng đối tượng được tặng thưởng “Huy chương Hữu nghị” là người 

nước ngoài có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam. 

3.3. Danh hiệu vinh dự Nhà nước: 

- Sửa đổi các Điều 60 và Điều 61 nâng cao tiêu chuẩn và quy định về thời 

điểm xét, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng (Anh hùng Lực lượng vũ trang 

nhân dân, Anh hùng Lao động) 5 năm xét 01 lần vào dịp Đại hội thi đua yêu nước 

các cấp thay cho xét tặng hằng năm như hiện nay để phù hợp với việc tổng kết, 

đánh giá thực hiện kế hoạch kinh tế, xã hội 5 năm của đất nước (trừ những trường 

hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất). 

- Nâng cao tiêu chuẩn xét danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú”; 

danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nhà giáo nhân dân”, 

“Nhà giáo ưu tú” và quy định thời điểm xét tặng các danh hiệu vinh dự nhà nước 

như “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”, “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ 

ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nhà giáo nhân dân” và 

“Nhà giáo ưu” có sự thay đổi , cụ thể là 03 năm xét tặng 01 lần, thay cho 02 năm 

như hiện nay. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 65 để đảm bảo sự thống nhất giữa Luật Thi đua, 

khen thưởng hiện hành với Luật Di sản văn hóa về đối tượng phong tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú”, cụ thể đã quy định danh hiệu 

này để tặng cho cá nhân “Có công lớn trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa” nghĩa là bao gồm cả di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể 

(Điều 1, Luật di sản văn hóa). 

- Sửa đổi Điều 68 quy định về thời điểm xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” là 

5 năm xét một lần thay cho 02 năm xét một lần như hiện nay, để thống nhất với 

việc xét “Giải thưởng Hồ Chí Minh” 05 năm xét tặng một lần. 

3.4. Kỷ niệm chương, Huy hiệu:  
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Bổ sung Điều 69 về thẩm quyền ban hành Huy hiệu cho tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương để tặng cho cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm 

vụ, lao động, sản xuất, vì vậy cần bổ sung hình thức Huy hiệu để ghi nhận những 

cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

3.5. Bằng khen: 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 71 để nâng cao tiêu chuẩn hình thức Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 72 để nâng cao tiêu chuẩn hình thức Bằng khen cấp 

bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 

- Sửa đổi Điều 73 quy định về việc phân cấp thẩm quyền ban hành hình thức 

Bằng khen của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội đặc thù 

để đảm bảo sự thống nhất chung trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, 

cụ thể Điều 73 được bổ như sau: 

 + Bổ sung Điều 73 quy định về thẩm quyền ban hành hình thức bằng khen 

cấp tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng và tương đương thuộc 

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.  

+ Bổ sung Điều 73 về hình thức bằng khen của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, tổ 

chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. 

+ Bổ sung khoản 3 vào Điều 73 quy định khen thường bằng hình thức bằng 

khen đối với gia đình có thành tích.  

3.6. Giấy khen: 

- Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 74 về phân cấp thẩm quyền công nhận danh 

hiệu thi đua và tặng Giấy khen của Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 

Giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã để đảm bảo thống nhất việc khen thưởng 

đối với các thành phần kinh tế. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 75 để nâng cao tiêu chuẩn của hình thức Giấy khen.  

- Bổ sung khoản 4 vào Điều 76 quy định việc áp dụng khen thưởng bằng 

hình thức giấy khen đối với gia đình.  

4. Sửa đổi, bổ sung 05 điều (từ Điều 77, 79, 80, 83 và Điều 84) Chương 

IV về thẩm quyền quyết định, trao tặng, thủ tục, hồ sơ đề nghị danh hiệu thi 

đua 

Khoản 44 Luật sửa đổi, bổ sung tên Chương IV về thẩm quyền quyết định, 

trao tặng, thủ tục, hồ sơ đề nghị danh hiệu thi đua và khen thưởng 

Khoản 45, 46, 47 và khoản 48 của Luật sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung 04 

điều, từ Điều 79, 80, 83, và Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành. 
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 - Bổ sung cụ thể qui định về thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền đề nghị khen thưởng 

Huân chương, Huy chương, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, 

danh hiệu vinh dự nhà nước; “Cờ thi đua của Chính phủ”, đề nghị Thủ tướng Chính 

phủ tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 

toàn quốc” đối với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 

tịch nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các Ban của Đảng và 

tương đương ở trung ương, Tổng Kiểm toán nhà nước, lãnh đạo cơ quan trung 

ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể. 

 - Bổ sung phân cấp thẩm quyền công nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 

“Tập thể lao động xuất sắc” trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 

- Quy định cụ thể về việc khen thưởng của các đại biểu Quốc hội chuyên trách 

ở trung ương. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 84 về hồ sơ khi đề nghị phong tặng danh hiệu thi đua 

phải có văn bản của cấp đề nghị; trong hồ sơ đề nghị khen thưởng phải có biên bản 

xét khen thưởng, nhằm đảm bảo tính chặt chẽ trong xét, phong tặng danh hiệu thi 

đua và đề nghị khen thưởng.  

5. Sửa đổi, bổ sung tên Chương V về quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập 

thể được khen thưởng 

Khoản 49 Luật sửa đổi, bổ sung đã sửa đổi, bổ sung tên Chương V về quyền 

và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng. 

6. Về quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng 

Khoản 50 Luật sửa đổi, bổ sung đã sửa đổi, bổ sung thêm 01 Điều 91a về 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các 

cấp nhằm nêu cao vai trò, vị trí Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương và Hội 

đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp. 

7. Về hiệu lực thi hành của Luật 

Chương VIII: Điều khoản thi hành quy định Luật này có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/6/2014. 

 Trước ngày 01/6/2014, các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về niên hạn 

để xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 

mà chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn về niên hạn theo quy định của Luật này sẽ được 

xem xét, quyết định khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng số 

15/2003/QH11. Việc xem xét, quyết định khen thưởng cho các đối tượng này được 

thực hiện trước ngày 31/12/2014. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật này. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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   Hiện nay Bộ Nội vụ đã và đang triển khai thực hiện chương trình cụ thể về 

xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cũng như tuyên truyền, 

phổ biến triển khai Luật, bảo đảm khi Luật có hiệu lực thi hành các nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật cũng được Chính phủ ban hành, cụ thể: 

1. Xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

2. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của 

Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng; 

3. Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) Nghị định số 

50/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ Quy định mẫu Huân chương, 

Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, 

Bằng khen, Giấy khen; 

4. Phối hợp với các Bộ Y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công thương; Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng quy định về 

danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân, nhân dân và ưu tú; Giải 

thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. 

 

 

 


